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 Câu 1. Các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể là

A.cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, sự phân bố các thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng.

B.sự phân bố các thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng

C.cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, sự phân bố các thể, sức sinh sản, sự tử vong.

 D.độ nhiều, sự phân bố các thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng.

Câu 2. Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm
A. trước sinh sản.                                         

B. đang sinh sản.

C. trước sinh sản và đang sinh sản.              

D. đang sinh sản và sau sinh sản

Câu 3. Điều không đúng khi kết luận mật độ quần thể được coi là một trong những đặc tính cơ bản của quần thể  là mật độ  có ảnh hưởng tới
 A. mức độ sử dụng nguồn sống trong sinh cảnh và tác động của loài đó trong quần xã.

 B. mức độ lan truyền của vật kí sinh.

 C. tần số gặp nhau giữa các cá thể trong mùa sinh sản.

 D. các cá thể trưởng thành.

Câu 4. Trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái số lượng cá thể ổ định do:
A.sức sinh sản giảm, sự tử vong giảm.

B.Sức sinh sản tăng, sự tử vong giảm.

C.sức sinh sản giảm, sự tử vong tăng.

D.sự tương quan giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử

Câu 5. Yếu tố quan trọng nhất chi phối đến cơ chế tự điều chỉnh số lượng của quần thể là:
A. mức sinh sản.                                          

B. mức tử vong.

C. sức tăng trưởng của cá thể.                     

D. nguồn thức ăn từ môi trường.

Câu 6.Những nguyên nhân làm cho kích thước của quần thể thay đổi là:
A. mức sinh sản.                         B. mức tử vong.

C. mức nhập cư và xuất cư.         D. cả A, B và C.

Câu 7.Điều không đúng về cơ chế tham gia điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là :
A.  sự thay đổi mức sinh sản và tử vong dưới tác động của nhân tố vô sinh và hữu sinh

B. sự cạnh tranh cùng loài và sự di cư của một bộ phận hay cả quần thể

C. sự điều chỉnh vật ăn thịt và vật ký sinh

D. tỉ lệ sinh tăng thì tỉ lệ tử giảm trong quần thể.

Câu 8. Kích thước tối đa của quần thể là số lượng cá thể
A. ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển

B. nhiều nhất mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với nguồn sống môi trường

C. ít nhất của các quần thể có kích thước lớn nhất trong tự  nhiên

D. nhiều  nhất của các quần thể có kích thước lớn nhất trong tự  nhiên

Câu 9. Tháp tuổi là sơ đồ sắp xếp các nhóm tuổi tính từ đáy lên là nhóm tuổi 
A. trước sinh sản ( đang sinh sản ( sau sinh sản

B. sau sinh sản ( đang sinh sản ( trước sinh sản

C. đang sinh sản ( trước  sinh sản ( sau sinh sản

D. có số lượng cá thể nhiều nhất đến ít nhất 

Câu 10.Sự tăng trưởng kích thước của quần thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó hai nhân tố mang tính quyết định sự tăng trưởng kích thước của quần thể là
A. mức sinh sản và nhập cư                    

B. mức tử vong và xuất cư

C. mức sinh sản và tử vong                     

D. mức nhập cư và xuất cư
Câu 11: Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Xét các nguvên nhân sau đây: 

(1) Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể. 

(2) Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường. 

(3) Khả năng sinh sản giảm do cá thể đực ít có cơ hội gặp nhau với cá thể cái. 

(4) Sự cạnh tranh cùng loài làm giảm số lượng cá thể cùa loài dẫn tới diệt vong.

 Có bao nhiêu nguyên nhân đúng?
A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 12: Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì?

A. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8(C.

B. Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,… chim cu gáy thường xuất hiện nhiều.
C. Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm.
D. Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều.
Câu 13: Khi nói về sự phân tầng trong quần xã, xét các kết luận sau: 

(1) Ở vùng có khí hậu nhiệt đới, tất cả các quần xã đều có cấu trúc phân tầng và số lượng tầng giống nhau.

(2) Sự phân tầng làm giảm sự cạnh tranh và tăng khả năng khai thác nguồn sống của môi trường.

(3) Ở tất cả các khu hệ sinh học, các quần xã đều có cấu trúc phân tầng và sự phân tầng tương tự nhau.

(4) Sự phân tầng gắn liền với sự thu hẹp ổ sinh thái của các loài trong quần xã.

Có bao nhiêu kết luận đúng:
A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 14: Trong một sinh cảnh, cùng tồn tại nhiều loài thân thuộc và có chung nguồn sống, sự cạnh tranh giữa các loài sẽ

A. làm cho các loài trên đều bị tiêu diệt.

B. làm chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái.

C. làm tăng thêm nguồn sống trong sinh cảnh.

D. làm gia tăng số lượng cá thể của mỗi loài.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể?

A. Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

B. Phân bố theo nhóm giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

C. Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
D. Phân bố đồng đều làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
Câu 16: Hiện tượng khống chế sinh học là hiện tượng

A. sản phẩm bài tiết của quần thể này gây ức chế sự phát triển của quần thể khác.

B. số lượng cá thể của quần thể luôn duy trì ở một mức độ xác định.

C. sản phẩm bài tiết của quần thể này làm giảm tỉ lệ sinh sản của quần thể khác.

D. số lượng cá thể của quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác kìm hãm.

Câu 17. Một quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi

A. quần thể cân bằng.

B. kích thước quần thể đạt giá trị tối đa cân bằng sức chịu đựng của môi trường.

C. tốc độ tăng trường quần thể giữ nguyên không đổi.

D. điều kiện môi trường không giới hạn.

Câu 18.Hình thức phân bố các cá thể của quần thể trong không gian nào là phổ biến nhất?

A.Phân bố đều. 
B.Phân bố không đều. 
C.Phân bố theo nhóm.   D.Phân bố ngẫu nhiên.

Câu 19: Mức độ sinh sản của quần thể là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến kích thước của quần thể sinh vật. Nhân tố này lại phụ thuộc vào một yếu tố, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất ? 

A. Điều kiện thức ăn, nơi ở và khí hậu. 

B. Tỉ lệ đực/cái của quần thể. 

C. Số lượng con non của một lứa đẻ. 

D. Số lứa đẻ của một cá thể cái và tuổi trưởng thành sinh dục của cá thể. 

Câu 20: Những người dân ven biển Bắc bộ có câu “tháng chín đôi mươi tháng mưới mùng 5”. Câu này đang nói đến loài nào và liên quan đến dạng biến động số lượng nào của quần thể sinh vật? 

A. Loài cá cơm- Biến động theo chu kì mùa. 


B. Loài Rươi- Biến động theo chu kì tuần trăng. 

C. Loài dã tràng – Biến động theo chu kì tuần trăng. 

D. Loài rùa biển- Biến động theo chu kì nhiều năm. 

Câu 21: Nhận định nào dưới đây là không đúng về quần thể người?

A. Ở các nước phát triển kích thước dân số ở trạng thái ổn định, ở các nước đang phát triển dân số chưa ổn định. 

B. Tăng trưởng của quần thể người là dạng tăng trưởng lý thuyết về sự phát triển khoa học con người đã chủ động giảm được tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh. 

C. Biến động dân số của loài người là loại biến động không theo chu kì do đặc điểm sinh học sinh sản của người và sự chi phối của điều kiện kinh tế xã hội. 

D. Tăng trưởng của quần thể người là tăng trưởng thực tế vì sự tăng dân số của quần thể người phụ thuộc các điều kiện kinh tế xã hội. 

Câu 22: Phát biểu nào sau đây về tuổi và cấu trúc tuổi của quần thể là không đúng? 

A. Tuổi sinh lý thường cao hơn tuổi sinh thái. 

B. Tuổi quần thể là tổng số tuổi của tất cả các cá thể trong quần thể. 

C. Mỗi quần thể đều có cấu trúc tuổi đặc trưng. 

D. Cấu trúc tuổi của quần thể có thể biến động theo điều kiện môi trường. 

Câu 23: Khi quần thể đạt kích thước tối đa thì những sự kiện nào sau đây đang có khả năng xảy ra? 

(1) Sự cạnh tranh diễn ra gay gắt. 


(2) Mật độ cá thể cao nhất. 

(3) Mức sinh sản tăng do khả năng gặp gỡ giữa đực và cái tăng. 

(4) Khả năng lây lan của dịch bệnh cao. 

A. 1, 2, 3, 4.

B. 1, 3, 4. 

C. 2, 4. 

D. 1, 2, 4.

Câu 24: Cho các phát biểu sau đây về giới hạn sinh thái: 

(1) Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của mỗi nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. 

(2) Ở khoảng thuận lợi, sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.

(3) Các cá thể trong cùng một loài đều có giới hạn sinh thái về mỗi nhân tố sinh thái giống nhau. 

(4) Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái chính là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó. 

Số phát biểu đúng là: 
A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

Câu 9

Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài về nguồn thức ăn, nơi ở nếu xảy ra thường căng thẳng vì lí do chủ yếu nào sau đây? [image: image1.png]



A. Số cá thể đông                              

B. Các cá thể có nhu cầu thường giống nhau

C. Môi trường tác động lên quần thể mạnh hơn so với ở các cá thể

D. Sự cách li giữa chúng khó xảy ra
